
UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:          /TB-SNNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày        tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức,
cá nhân về các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, 

tận diệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình 
mới; Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình 
mới; Kế hoạch số 0241/KH-UBND ngày 16/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 
73-CTr/TU ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo số điện thoại đường 
dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tân diệt, cụ thể như sau:
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại

1 Phạm Văn Mười Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường 0919 098 209

2 Nguyễn Hữu Danh Trưởng phòng Phòng Pháp chế, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 0942 507 072

3 Huỳnh Thạch Sum Chi cục trưởng 0919 081 413

4 Bùi Nhật Phương Phó Chi cục 
trưởng 0919 144 418

5 Lưu Văn Tỷ Phó Chi cục 
trưởng

Chi cục Biển, Hải đảo và 
Kiểm ngư

0913 811 007

6 Hồ Ngọc Huỳnh Chuyên viên Phòng Pháp chế, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 0919 639 393

7 Ung Hữu Em Trưởng phòng 0837 777 752

8 Hồ Huỳnh Như Phó Trưởng 
phòng 0947 891 850

9 Lưu Thị Mỹ Nhân Chuyên viên 

Phòng Nghiệp vụ Kiểm 
ngư và Bảo tồn biển, Chi 

cục Biển, Hải đảo và 
Kiểm ngư 0917 112 115

10 Trang Thanh Liêm Phó Trạm 
trưởng

Trạm Kiểm ngư Sông 
Đốc, Chi cục Biển, Hải 

đảo và Kiểm ngư
0834 477 504

11 Quách Văn Chứ Phó Trạm 
trưởng

Trạm Kiểm ngư Khánh 
Hội, Chi cục Biển, Hải 

đảo và Kiểm ngư
0939 790 720
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại

12 Lê Hoàng Khánh Phó Trạm 
trưởng

Trạm Kiểm ngư Gành 
Hào, Chi cục Biển, Hải 

đảo và Kiểm ngư
0855 434 786

13 Cao Văn Bình Phó Trạm 
trưởng

Trạm Kiểm ngư Cái Đôi 
Vàm, Chi cục Biển, Hải 

đảo và Kiểm ngư
0918 516 958

14 Tăng Văn Buốl Phó Trạm 
trưởng 

Trạm Kiểm ngư Nhà Mát, 
Chi cục Biển, Hải đảo và 

Kiểm ngư
0947 775 945

15 Huỳnh Chí Thiện Chuyên viên 
Trạm Kiểm ngư Rạch 

Gốc, Chi cục Biển, Hải 
đảo và Kiểm ngư

0914 736 363

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn tỉnh được biết để phản ánh, tố giác về các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, 
chất độc, ngư cụ cấm trong hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản đến các số điện 
thoại nêu trên. Thông báo này thay thế Thông báo số 20/TB-SNNMT ngày 
18/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.
(Gửi kèm theo phụ lục danh sách số điện thoại đường dây nóng các xã, phường).

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH tỉnh;
- UBND các xã, phường (p/h);
- Trang thông tin điện tử Sở NN&MT (đăng Website);
- Chi cục Thủy sản (t/h);
- Chi cục Biển Hải đảo và Kiểm ngư (t/h);
- Lưu: VT, BHĐKN (Nhân).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Mười



PHỤC LỤC
Danh sách đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về các hành vi khai thác

nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
(Kèm theo Thông báo số       /TB-SNNMT ngày      /5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Nguyễn Trường Giang Phó Chủ tịch UBND phường 0913 693 626
Nguyễn Quốc Khánh Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0918 690 8081 Phường Tân Thành
Thượng tá Phan Trung Kiên Trưởng Công an phường 0946 777 082
Nguyễn Chí Năng Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0946 219 847

2 Phường Hòa Thành
Trung tá Hồng Vĩnh Phúc Phó trưởng Công an phường 0915 156 696
Ngô Quốc An Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0948 990 929

3 Phường Bạc Liêu
Trung tá Nguyễn Vũ Nghiêm Phó Trưởng Công an phường 0907 674 626
Công an phường Vĩnh Trạch Trực ban hình sự 02913 821 094
Trung tá Trần Minh Đương Phó Trưởng Công an phường 0916 992 544
Nguyễn Chí Nhân Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0913 892 899
Trịnh Bỉnh Hưng Trưởng khóm 01 0973 141 513
Nguyễn Hữu Phúc Trưởng khóm 02 0835 355 123
Quách Quốc Tuân Trưởng khóm 03 0915 103 213
Huỳnh Văn Kiệt Trưởng khóm 04 0916 117 422
La Thanh Phúc Trưởng khóm 05 0918 294 699
Trần Thị Mỹ Tuyền Trưởng khóm 06 0838 891 199
Trần Minh Triều Trưởng khóm 07 0917 393 983
Huỳnh Xuân Phong Trưởng khóm 08 0944 665 488
Trần Văn Bạc Trưởng khóm Rạch Thăng 0917 393 198

4 Phường Vĩnh Trạch

Giang Kim An Trưởng khóm Vĩnh An 0949 067 734
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Văn Tùng Trưởng khóm Giáp Nước 0919 719 080
Nguyễn Vi Nam Trưởng khóm Kim Cấu 0918 740 175
Võ Minh Sơn Trưởng khóm Công Điền 0392 529 339
Huỳnh Thị Bích Nga Bí thư Chi bộ ấp Thào Lạng 0939 056 918
Trương Thụy Long Trưởng khóm Bờ Xáng 0919 490 995
Đào Văn Bảy Trưởng khóm An Trạch Đông 0919 000 667
Nguyễn Minh Đạo Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0914 995 516

5 Phường Hiệp Thành
Công an phường Trực ban Công an phường 02913 836 021
Thái Bảo Toàn Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0913 213 030
Trung tá Kim Ngọc Nhuần Phó Trưởng Công an phường 0916 315 2526 Phường Láng Tròn
Công an phường Láng Tròn Trực ban 0783 852 113
Thượng tá Trần Minh Trí Trưởng Công an 0913 990 289

7 Phường Giá Rai
Nguyễn Hoàng Khải Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0919 521 415

Lê Thanh Danh Phó Chủ tịch UBND phường 0913 116 404
Thượng tá Đặng Ngọc Triệu Trưởng Công an phường 0915 884 4508 Phường An Xuyên
Nguyễn Quốc Kháng Phó Trưởng phòng Kinh tế 0913 849 859
Ngô Văn Uy Vũ Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0919 986 009

9 Phường Lý Văn Lâm
Trung tá Phạm Đức Toàn Trưởng Công an phường 0939 970 097
Trần Công Lợi Phó Chủ tịch UBND xã 0913 985 367

Trung tá Huỳnh Quốc Bảo Trưởng Công an xã 0913 985 367

Đinh Văn Mười Phó Trưởng phòng Kinh tế 0919 030 118
10 Xã Trần Phán

Trần Trường Ải Chuyên viên phòng Kinh tế 0845 881 699
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Lê Tấn Công Phó Chủ tịch UBND xã 0919 633 214
Thượng tá Nguyễn Tấn Kiệt Trưởng Công an xã 0919 197 78911 Xã Đầm Dơi
Nguyễn Tấn Nghìn Trưởng phòng, phòng Kinh tế 0918 069 051
Huỳnh Thanh Đảm Phó Chủ tịch UBND xã 0946 879 787
Trung tá Huỳnh Văn Thống Trưởng Công an xã 0913 432 44212 Xã Phan Ngọc Hiển
Nguyễn Hiền Sĩ Trưởng phòng Kinh tế 0949 238 927
Lê Hoài Phương Phó Chủ tịch UBND xã 0945 686 852
Thượng tá Nguyễn Thanh Nhàn Trưởng Công an xã 0913 390 770
Nguyễn Thanh Sử Phó Trưởng phòng Kinh tế 0918 440 48413 Xã Tân Ân

Đặng Nhựt Duy Chuyên viên phòng Kinh tế 0855 676 696
Trung tá Đỗ Phương Tú Trưởng Công an xã 0914 773 383

14 Xã Trí Phải
Trung tá Nguyễn Chí Vụ Phó Trưởng Công an xã 0939 521 652
Trần Duy Hoàn Phó Trưởng phòng Kinh tế 0943 225 588
Trung tá Ngô Văn Khởi Phó Trưởng Công an xã 0914 882 50515 Xã Tân Lộc
Đại úy Từ Minh Lá Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0944 355 844
Dương Minh Thư Phó Trưởng phòng Kinh tế 0917 437 770

16 Xã Biển Bạch
Trung tá Lê Quốc Huy Phó Trưởng Công an 0945 663 477

Nguyễn Đình Phú Phó Trưởng phòng Kinh tế 0947 504 849
Thượng tá Ngô Văn Bi Trưởng Công an xã 0918 329 98517 Xã Hồ Thị Kỷ
Công an xã Hồ Thị Kỷ Trực ban 02903 868 325
Trương Minh Thương Trưởng phòng Kinh tế 0913 848 346

18 Xã Đất Mới
Thiếu tá Lê Chí Cường Trưởng Công an xã 0919 760 002
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phan Hoàng Diễn Chuyên viên Phòng Kinh tế 0834477555
Nghiêm Thanh Miền Phó Chủ tịch UBND xã 0919 724 924
Thượng tá Đoàn Trung Trực Trưởng Công an xã 02903 883 626
Trần Sơn Tùng Phó Trưởng phòng Kinh tế 0947 655 338
Duy Văn Quý Chuyên viên phòng Kinh tế 0913 445 507
Phan Văn Hội Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0816 669 697
Nguyễn Thanh Phong Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0942 250 577
Trần Văn Tuấn Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0919 142 134
Huỳnh Tấn Quang Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0825 511 915
Quang Thanh Tám Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0918 665 605
Trịnh Vũ Phong Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0947 242 129
Văn Chiến Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0916 577 899
Phạm Quốc Khởi Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0947 727 131
Phan Văn Thừa Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0817 343 452
Bùi Thanh Toàn Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0943 225 851
Trần Kiên Cường Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0917 579 176
Trần Văn Cơ Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0942 301 609
Tô Chí Mến Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0948 363 013
Nguyễn Hoàng Phi Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0876 205 228
Lê Duy Tân Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0917 013 521
Ngô Bảo Chí Hữu Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0946 226 851

19 Xã Cái Nước

Trần Quốc Luận Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0913 094 952
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Lê Minh Toàn Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0944 443 116
Nguyễn Đệ Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0914 469 958
Trần Minh Pho Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0375 345 969
Hồ Văn Dự Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0949 376 041
Nguyễn Văn Tám Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0946 099 445
Phan Văn Thức Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0942 515 002
Tô Trọng Tín Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0914 519 542
Hồ Thu Năm Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0854 505 810
Đặng Thanh Nưa Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0848 355 772
Võ Vũ Khắc Huỳnh Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0944 120 190
Đỗ Dương Thăng Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0919 301 643
Trịnh Việt Em Tổ Trưởng Tổ an ninh trật tự 0917 548 725
Lê Thị Bé Sáu Trưởng phòng Kinh tế 0918 607 345

20 Xã Lương Thế Trân
Thượng tá Phạm Văn Tiến Trưởng Công an xã 0946 686 877
Công an xã Nguyễn việt Khái Trực ban nhận tin 24/24 0917 073 113
Trung tá Đỗ Thanh Thảo Trưởng Công an xã 0919 714 488
Trung tá Trần Văn Lĩnh Phó Trưởng Công an xã 0919 942 952
Dương Văn Nòi Trưởng ấp 0917 807 917
Trương Văn Sư Ấp đội trưởng 0944 719 727

Bùi Phương Nam Trưởng Ban công tác Mặt trận, kiêm Bí thư Chi 
đoàn 0949 254 054

Nguyễn Văn Toàn Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0947 784 446

21 Xã Nguyễn Việt Khái

Kim Ngọc Quý Thành viên Tổ An ninh trật tự 0832 594 297
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Văn Bòn Trưởng ấp 0914 645 292
Bùi Thị Như Băng Bí thư Chi đoàn 0947 446 364
Lý Chí Lâm Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0919 184 575
Mai Thị Hoàng Oanh Chi hội trưởng Phụ nữ 0888 088 645
Lê Trọng Hữu Ấp đội trưởng 0949 702 803
Tô Văn Điệp Trưởng ấp 0917 980 715
Phạm Văn Niềm Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0916 456 687
Lê Văn Quyền Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0947 680 318
Huỳnh Tấn Kiệt Thành viên Tổ An ninh trật tự 0919 349 217
Nguyễn Minh Khiêm Bí thư Chi đoàn 0914 895 330
Ngô Hữu Toàn Trưởng ấp 0919 912 218
Lê Văn Hoài Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0949 687 323
Nguyễn Chí Hiếu Thành viên Tổ An ninh trật tự 0812 133 727
Võ Văn Kiệt Bí thư Chi đoàn 0944 604 871
Nguyễn Trọng Tưởng Ấp đội trưởng 0949 838 535
Nguyễn Duy Linh Đoàn thanh niên 0356 714 120
Mai Đức Xuyên Trưởng ấp 0919 606 204
Lê Chí Hải Tổ An ninh trật tự 0949 632 833
Trương Văn Nam Tổ An ninh trật tự 0886 908 745
Lê Phước An Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận 0914 034 191
Phạm Kim Đang Chi hội trưởng Phụ nữ 0944 088 248
Bùi Văn Nhí Đoàn viên 0363 168 894
Huỳnh Bảo Linh Tổ An ninh trật tự 0815 792 130
Nguyễn Văn Hiếu Bí thư Chi đoàn 0913 725 928
Phạm Văn Trên Trưởng ấp 0918 641 240
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Hoàng Dư Ấp đội trưởng 0919 930 498
Nguyễn Văn Khải Bí thư Chi đoàn 0946 899 382
Nguyễn Út Em Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0842 757 224
Nguyễn Tấn Tài Thành viên Tổ An ninh trật tự 0913 908 262
Nguyễn Tiến Trận Trưởng ấp 0917 171 365
Võ Thanh Nhã Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0868 491 955
Phan Hoài Linh Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận 0918 011 370
Huỳnh Ngọc Tài Ấp đội trưởng 0919 222 144
Nguyễn Tuyết Quân Bí thư Chi đoàn 0379 606 308
Đào Trọng Nghĩa Trưởng ấp 0945 466 635
Cao Hưởng Cường Phó Trưởng ấp 0942 626 123
Trần Quốc Linh Ấp đội trưởng 0948 437 548
Ngô Khải Quang Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0946 346 585
Phạm Khánh Nguyên Bí thư Chi đoàn 0848 152 952
Nguyễn Chí Hoài Bí thư Chi bộ 0948 492 296
Nguyễn Văn Tý Trưởng ấp 0911 469 115
Đoàn Ngọc Khã Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0947 767 702
Đoàn Tân Đoàn Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0944 666 119
Nguyễn Hưng Thịnh Bí thư Chi đoàn 0914 456 913
Lương Trọng Nghĩa Trưởng ấp 0913 032 383
Tiêu Chí Tâm Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0944 521 047
Trần Văn Giào Bí thư Chi đoàn 0827 315 685
Lương Thái Trân Đảng viên 0943 088 020
Nguyễn Vũ Duy Đảng viên 0815 979 019
Nguyễn Văn Phong Trưởng ấp 0843 461 738
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận 0944 374 544
Huỳnh Tấn Đức Ấp đội trưởng 0949 344 346
Biện Văn Cất Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0913 090 430
Đặng Phong Vinh Bí thư Chi đoàn 0907 344 127
Lương Văn Hoà Trưởng ấp 0916 722 120
Tạ Thành Út Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận 0919 529 854
Lương Hoàng Sơn Ấp đội 0914 767 769
Lê Văn Luận Thành viên Tổ An ninh trật tự, đoàn viên 0918 502 029
Nguyễn Phú Thành Thành viên Tổ An ninh trật tự, đoàn viên 0942 499 821
Võ Văn Mua Bí thư Chi bộ 0917 437 478
Lâm Văn Thẳng Trưởng ấp 0914 750 613
Trần Văn Cuôl Phó Trưởng ấp 0839 988 350
Nguyễn Ngọc Lành Mặt trận 0943 862 005
Đỗ Văn Nhựt Chi hội trưởng Nông dân 0942 225 691
Trịnh Minh Chơn Ấp đội trưởng 0919 243 397
Văn Minh Dệ Bí thư Chi đoàn 0859 630 970
Nguyễn Ngọc Nghĩa Trưởng ấp 0857 549 778
Phan Văn Kiệt Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0942 007 877
Nguyễn Văn Mười Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận 0942 007 121
Nguyễn Trọng Ngoãn Thành viên Tổ An ninh trật tự 0983 804 407
Nguyễn Thanh Ca Bí thư Chi đoàn 0915 173 500
Phan Văn Tính Ấp đội trưởng 0913 118 059
Ong Văn Tỷ Trưởng ấp 0824 332 652
Liêu Văn Cẩm Bí thư Chi đoàn 0977 978 400
Chung Ánh Nguyệt Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận 0947 465 312
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Đặng Ngọc Quý Đoàn viên 0824 216 124
Dương Thanh Hải Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0945 810 870
Lý Minh Tuấn Trưởng ấp 0944 666 101
Nguyễn Văn Trường Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0948 222 591
Phan Hoàng Lân Trưởng Ban công tác Mặt trận 0919 234 948
Lý Huyền Trân Bí thư Chi đoàn 0949 489 587
Lê Văn Chính Bí thư Chi bộ 0943 556 224
Lý Chí Nguyên Ấp đội trưởng 0849 181 232
Tiêu Minh Cảnh Trưởng ấp 0949 644 770
Lâm Đê Vi Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0947 514 519
Tô Anh Văn Bí thư Chi đoàn 0815 433 457
Phạm Văn Hảo Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0919 538 150
Phạm Minh Trung Ấp đội trưởng 0917 900 153
Lê Quốc Tiến Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận 0947 232 743
Phạm Thái Mì Trưởng ấp 0834 440 409
Nguyễn Văn Gióng Phó Trưởng ấp 0334 666 667
Nguyễn Định Thanh Trưởng Ban công tác Mặt trận 0915 321 355
Ngô Kiều Phơ Bí thư Chi đoàn 0855 302 091
Lê Thị Yến Chi hội trưởng Phụ nữ 0946 081 415
Lê Quách Trọng Tổ An ninh trật tự 0941 171 237
Nguyễn Thế Phương Tổ An ninh trật tự 0817 501 477
Trần Hoàng Định Trưởng ấp 0917 677 468
Phan Thanh Khiêm Bí thư Chi đoàn 0967 142 097
Hồng Văn Khang Tổ An ninh trật tự 0847 262 078
Nguyễn Trường Ly Tổ An ninh trật tự 0947 064 880



2

TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Văn Minh Đảng viên 0944 116 263
Thiếu tá Nguyễn Duy Cường Phó Trưởng Công an xã 0918 777 904
Thượng úy Nguyễn Chí Phong Cán bộ Tổ An ninh - Công an xã 0944 922 556
Nguyễn Tòng Tệch Trưởng phòng Kinh tế 0917 730 324

22 Xã Phước Long

Nguyễn Văn Hiệp Phó Trưởng phòng Kinh tế 0915 881 917
Nguyễn Thanh Hoàng Chủ tịch UBND xã 0916 650 999
Thái Thị Loan Trưởng phòng Kinh tế 0919 246 117
Trung tá Trần Văn Liêu Trưởng Công an xã 0913 559 551

23 Xã Vĩnh Phước

Đại úy Lê Sơn Ân Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã 0912 839 020
Nguyễn Đức Lập Trưởng phòng Kinh tế 0947 411 001
Trung tá Nguyễn Minh Sơn Phó Trưởng Công an xã 0946 323 333
Trần Văn Toàn Chuyên viên phòng Kinh tế 0943 404 443

 

24
 
 

Xã Phong Thạnh

Công an xã Phong Thạnh Trực ban 02913 853 455
Trần Văn Mỹ Trưởng phòng Kinh tế 0918 600 344

25 Xã An Trạch
Trung tá Lưu Quốc Khởi Trưởng Công an xã 0854 108 729
Võ Như Ý Trưởng phòng Kinh tế 0945 222 871

26 Xã Ninh Quới
Trung tá Quách Duy Khánh Phó Trưởng Công an xã 0913 990 065 
Lương Trung Tính Phó Trưởng phòng Kinh tế 0913 508 687
Trung tá Trần Văn Thịnh Phó Trưởng Công an xã 0914 363 535
Công an xã Hồng Dân Trực ban 0789 698 113

27 Xã Hồng Dân

Danh Diệp Chuyên viên Phòng Kinh tế 0948 999 338
Trần Quốc Tính Phó Trưởng phòng Kinh tế 0943 647 100

28 Xã Hòa Bình
Trung tá Lê Trung Ngoan Phó Trưởng Công an xã 0913 829 252
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Nguyễn Ngọc Phương Trưởng phòng Kinh tế 0917 727 445
29 Xã Vĩnh Hậu

Trung tá Nguyễn Văn Mỳ Phó Trưởng Công an xã 0916 690 151
Trần Việt Hưng Trưởng phòng Kinh tế 0918 752 085

30 Xã Vĩnh Lộc
Trung tá Lưu Thành Nhân Trưởng Công an xã 0949 591 110
Lê Tấn Phát Chủ tịch UBND xã 0919 242 232
Lê Minh Còn Trưởng phòng Kinh tế 0918 053 966
Thiếu tá Trương Triệu Vĩ Phó Trưởng Công an xã 0919 718 885

31 Xã Tạ An Khương

Công an xã Trực ban 02903 858 504
Nguyễn Thanh Nhân Phó Chủ tịch UBND xã 0918 221 515
Trung tá Trần Quốc Thới Phó Trưởng Công an xã 0901 277 607
Lê Trường Vũ Trưởng phòng Kinh tế 0989 933 977
Nguyễn Văn Lưu Chuyên viên phòng Kinh tế 0919 621 929
Nguyễn Thanh Tùng Trưởng ấp Thới Bình 0961 904 284
Nguyễn Phát Đạt Trưởng ấp 12 0917 192 395
Bùi Thanh Dũng Trưởng ấp 13 0918 140 060
Nguyễn Thanh Nguyễn Trưởng ấp 14 0943 436 636
Nguyễn Văn Thân Trưởng ấp 15 0942 421 532
Nguyễn Văn Tèo Trưởng ấp 17 0827 993 088
Đặng Hữu Nghị Trưởng ấp 18 0839 696 567
Chế Phát Hòn Trưởng Ấp 1 0583 053 106
Quách Văn Của Trưởng Ấp 2 0918 423 248

32 Xã Thới Bình

Lê Minh Luân Trưởng Ấp 3 0913 742 659
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Đỗ Minh Dương Trưởng Ấp 4 0917 646 239
Phan Văn Nghiệp Trưởng Ấp 5 0854 965 485
Vương Quốc Kha Trưởng Ấp 6 0944 688 774
Nguyễn Văn Đấu Trưởng Ấp 7 0919 539 144
Lê Phước Hòa Trưởng Ấp 8 0939 682 308
Đinh Văn Lựa Trưởng Ấp 9 0902 429 423
Võ Văn Toàn Trưởng Ấp 10 0917 949 398
Huỳnh Văn Mực Trưởng Ấp 11 0915 994 172
Ký Trọng Nghĩa Phó Chủ tịch UNBD xã 0916 357 789
Sơn Thái Trung Phó Trưởng phòng Kinh tế 0916 303 32433 Xã Hưng Hội
Thượng tá Nguyễn Hoàng Sĩ Trưởng Công an xã 0949 464 789
Châu Hoàng Khang Trưởng phòng Kinh tế 0919 410 490

34 Xã Khánh An
Trung tá Nguyễn Hữu Hiền Phó Trưởng Công an xã 0919 410 490
Nguyễn Việt Khái Phó Chủ tịch UNBD xã 0919 657 824
Trung tá Nguyễn Thúy An Trưởng Công an xã 0918 006 34335 Xã Quách Phẩm
Trần Văn Sử Phó Trưởng phòng Kinh tế 0948 337 089
Phạm Minh Trung Phó Chủ tịch UBND xã 0918 141 569
Thượng tá Nguyễn Thống Nhất Trưởng Công an xã 0916 236 96936 Xã Định Thành
Nguyễn Ngọc Anh Hào Trưởng phòng Kinh tế 0898 846 474
Võ Công Trường Phó Chủ tịch UBND xã 0919 117 747
Thượng tá Kiều Minh Phú Trưởng Công an xã 0913 512 83837 Xã Đất Mũi 
Hồ Hoàng Chương Phó Trưởng phòng Kinh tế 0948 844 744
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TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Bông Văn Út Người hoạt động không chuyên trách hỗ trợ Phòng 
Kinh tế 0948 998 938

Tạ Minh Phụng Người hoạt động không chuyên trách hỗ trợ Phòng 
Kinh tế 0914 138 583

Nguyễn Quốc Trường Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Mũi 0917 732 171
Trần Chí Phúc Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Cồn  Mũi 0856 124 443
Nguyễn Văn Gốc Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Kinh Đào 0947 573 457
Bùi Minh Hải Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Rạch Tàu 0832 701 484
Ngô Quốc Lâm Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Rạch Tàu Đông 0917 848 044
Phạm Chí Công Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Kinh Đào Đông 0943 479 080
Nguyễn Hoàng Phúc Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Rạch Thọ 0941 128 941
Tạ Văn Đen Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Khai Long 0943 637 270
Trần Chí Thức Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Cái Hoãng 0948 005 663
Nguyễn Quốc Cường Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Cái Xép 0815 888 400
Diệp Thanh Xuyên Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Cồn Cát 0919 884 211
Nguyễn Hoàng Mãi Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Nguyễn Quyền 0947 634 489
Nguyễn Việt Khải Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Kinh Năm 0913 394 471
Tạ Việt Triều Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Bà Khuê 0916 407 999
Nguyễn Hoàng Huynh Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp So Đũa 0947 008 275
Nguyễn Văn Nhiệm Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Sắc Cò 0915 101 714
Nguyễn Minh Hoàng Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Vịnh Nước Sôi 0944 607 444
Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Xẻo Mắm 0945 939 439
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Diệp Văn Út Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Xóm Biển 0948 746 614
Diệp Minh Trí Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Ông Trang 0837 164 020
Tạ Hòa Hận Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Cái Mòi 0857 099 069
Nguyễn Hoàng Nhẫn Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ấp Ông Linh 0915 180 648
Trịnh Thanh Hiền Phó Chủ tịch UNBD xã 0919 346 395
Thượng tá Võ Út Hùng Trưởng Công an xã 0918 283 327
Võ Văn Lạc Phó Trưởng phòng Kinh tế 0949 653 665
Trần Trung Phú Chuyên viên Phòng Kinh tế 0943 447 993
Lê Minh Trí  Trưởng ấp Kinh Hội 0916 737 975
Nguyễn Hồng Thắm Trưởng ấp 19/5 0947 612 688
Thái Văn Tâm Trưởng ấp Rạch Bào 0942 085 502
Lê Quốc Toản Trưởng ấp Ông Bích 0943 590 503
Phạm Ngọc Trầm Trưởng ấp Phạm Kiệt 0912 669 723
Lý Văn Mẽo Trưởng ấp Rạch Cui 0837 374 990
Phan Văn Đẩu Trưởng Ấp Tư 0949 378 846
Trần Văn Thổ Trưởng Ấp 1/5 0919 920 809
Nguyễn Quốc Đợi Trưởng ấp Chống Mỹ 0942 852 974
Trần Văn Hào Trưởng Ấp 2 0847 756 541
Phạm Văn Chiến Trưởng Ấp 2B 0819 571 351
Phạm Minh Chiếm Trưởng Ấp 4 0944 014 322
Nguyễn Văn Cưng Trưởng Ấp 5 0947 316 151

38 Xã Khánh Bình

Trần Tấn Lực Trưởng Ấp 6 0855 324 537
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Huỳnh Văn Chiến Trưởng Ấp 7 0947 836 260
Nguyễn Việt Trường Trưởng Ấp 8 0919 767 249
Võ Chấn Hiệp Trưởng Ấp 9 0948 400 441
Lâm Việt Hùng Trưởng Ấp 12A 0916 577 224
Trần Thúc Trinh Trưởng Ấp 12B 0835 393 147
Phạm Thanh Phong Trưởng ấp Rạch Nhum 0326 651 260
Phạm Văn Lì Trưởng ấp Lung Bạ 0839 696 439
Nguyễn Văn Tân Trưởng ấp Tham Trơi 0834 727 989
Nguyễn Minh Đô Trưởng ấp Tham Trơi B 0854 205 051
Hồng Minh Luân Trưởng ấp Minh Hà A 0918 116 140
Từ Thanh Tùng Trưởng ấp Minh Hà B 0915 539 563
Trần Hoàn Bách Phó Chủ tịch UBND 0916 432 014
Ngô Tấn Đạt Trưởng Phòng Kinh tế 0944 205 95939 Xã Tân Thuận
Thượng tá Phạm Công Chiến Trưởng Công an 0919 024 159
Trung tá Nguyễn Xuân Niềm Trưởng Công an xã 0913 922 725
Lâm Văn Vốn Trưởng Phòng Kinh tế 0918 291 372

Trung tá Nguyễn Việt Bắc Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Khánh 
Tiến 0916 878 044

Triệu Phú Quốc Trưởng ấp 15 0941 164 353
Phạm Hoàng Phong Trưởng ấp 5 0912 040 966
Danh Hoài Riêm Trưởng ấp 16 0945 400 515
Nguyễn Quốc Trung Trưởng ấp 7 0918 989 421

40 Xã U Minh

Quách Văn Nhạn Trưởng ấp 8 0837 023 609
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Trần Văn Thới Trưởng ấp 18 0941 526 050
Phạm Công Cuộc Trưởng ấp 1 0941 235 200
Quách Kim Loan Trưởng ấp 2 0832 901 309
Võ Minh Tuyền Trưởng ấp 3 0915 979 311
Văn Chí Tình Trưởng ấp 4 0942 246 993
Trương Phương Đông Trưởng ấp 17 0919 761 612
Phạm Văn Hiếu Trưởng ấp 6 0814 099 994
Võ Văn Vấn Trưởng ấp 13 0822 6162 59
Huỳnh Phong Trần Trưởng ấp 14 0941 796 549
Đăng Văn Xơm Trưởng ấp 9 0915 213 537
Lê Quốc Trưởng Trưởng ấp 10 0849 223 436
Phạm Văn Hoài Trưởng ấp 11 0919 072 800
Nguyễn Long Riêl Trưởng ấp 12 0919 162 689
Huỳnh Tấn Phát Trưởng ấp 19 0914 341 052
Lâm Văn Nghĩa Trưởng ấp 20 0947 454 673
Dương Bích Tuyền Trưởng ấp 21 0834 622 799
Huỳnh Hoàng Tương Phó Chủ tịch UBND 0946 846 667
Lê Trung Kiên Trưởng Phòng Kinh tế 0916 021 022
Lý Thanh Vui Phó trưởng Phòng Kinh tế 0944 408 402
Thượng tá Đặng Thanh Đoàn Trưởng Công an 0913 772 442
Trung tá Trần Thanh Phong Phó trưởng Công an 0913 702 794
Nguyễn Hoàng Mỹ Trưởng ấp 1 0945 029 003

41 Xã Nguyễn Phích

Cao Văn Thân Trưởng ấp 2 0888 328 850
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Đỗ Tài Đa Trưởng ấp 3 0816 150 041
Nguyễn Chí Linh Trưởng ấp 4 0917 852 859
Trần Quốc Khởi Trưởng ấp 5 0919 662 706
Lê Anh Văn Trưởng ấp 6 0918 985 582
Trần Văn Triều Trưởng ấp 7 0945 773 117
Quách Văn Tèo Trưởng ấp 8 0843 474 852
Tôn Trung Kháng Trưởng ấp 9 0829 945 872
Dương Văn Chọn Trưởng ấp 10 0913 040 712
Nguyễn Chí Tâm Trưởng ấp 11 0947 884 584
Nguyễn Việt Thắng Trưởng ấp 12 0918 345 747
Thái Văn Đông Trưởng ấp 13 0949 191 749
Âu Kim Tuyền Trưởng ấp 14 0913 876 718
Lê Quốc Khởi Trưởng ấp 15 0948 582 737
Trần Bình Long Trưởng ấp 16 0942 877 441
Trần Quốc Tân Trưởng ấp 17 0963 277 955
Lâm Quốc Tiến Trưởng ấp 18 0865 589 224
Trần Hoàng Tú Trưởng ấp 19 0819 236 152
Nguyễn Văn Bào Trưởng ấp 20 0949 001 494
Nguyễn Văn Chánh Trưởng ấp 21 0911 591 811
Trần Văn Xuân Trưởng ấp 22 0917 003 026
Nguyễn Minh Tân Trưởng ấp 23 0948 725 272
Nguyễn Thanh Suôl Trưởng ấp 24 0942 100 652
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Nguyễn Văn Ngọt Trưởng ấp 25 0837 172 277
Nguyễn Văn Cường Trưởng ấp 26 0913 770 054
Nguyễn Văn Nghị Trưởng ấp 27 0917 554 756
Lưu Vũ Phong Trưởng ấp 28 0949 772 838
Huỳnh Thị Thủy Trưởng ấp 29 0918 554 424
Nguyễn Kiến Chúc Phó Chủ tịch UBND xã 0913 181 409
Thượng tá Trần Thiện Vũ Trưởng Công an xã 0918 570 816
Trần Thanh Thía Trưởng phòng Kinh tế 0919 679 842

42 Xã Khánh Lâm

Lê Văn Lĩnh Phó Trưởng phòng kinh tế 0945 808 085
Phạm Trường Giang Phó Chủ tịch UBND xã 0942 654 777
Thượng tá Mạc Chí Tâm Trưởng Công an xã 0944 171 272
Nguyễn Hoàng Duy Phó Trưởng phòng Kinh tế 0918 601 227

 
 

43
 

Xã Năm Căn

Hoàng Thị Chiên Chuyên viên phòng Kinh tế 0945 545 305
Vũ Hùng Thịnh Phó Chủ tịch UBND xã 0947 787 233

44 Xã Tam Giang
Thiếu tá Lê Văn Nhum Phó trưởng Công an xã 0913 537 784
Lý Ru Bi Trưởng phòng Kinh tế 0944 046 89945 Xã Hưng Mỹ Trung tá Trần Thanh Quyết Phó Trưởng Công an xã 0919 948 966
Võ Văn Triệu Trưởng phòng Kinh tế 0947 228 846

46 Tân Hưng
Thiếu tá Nguyễn Vũ Kha Phó Trưởng Công an xã 0915 943 639
Tô Tấn Nghiệp Phó chủ tịch UBND xã 0918 607 499
Trần Quốc Yên Phó Trưởng phòng Kinh tế 0916 523 51347 Xã Cái Đôi Vàm
Trung tá Trần Minh Khải Phó trưởng Công an xã 0917 251 521
Đỗ Thành Nhân Phó Trưởng phòng Kinh tế 0916 824 84148 Xã Khánh Hưng Trung tá Hồ Việt Văn Phó Trưởng Công an xã 0919 346 746
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Thượng tá Lê Văn Dữ Trưởng Công an xã 0919 023 61649 Xã Trần Văn Thời Nguyễn Văn Cầu Phó Trưởng phòng Kinh tế 0947 575 718
Đặng Thanh Sang Phó Chủ tịch UBND xã 0913 002 767
Lâm Hồ Nguyễn Phó Trưởng phòng Kinh tế 0919 109 432
Trung tá Đặng Văn Nhường Phó Trưởng Công an xã 0949 611 19150 Xã Phong Hiệp

Trung úy Dương Hoài Thích Công an viên 0854 522 755
Trần Quốc Nghiệp Phó Trưởng phòng Kinh tế 0916 808 88651 Xã Vĩnh Lợi
Thượng tá Nguyễn Thanh Hải Trưởng Công an xã 0913 133 766
Phan Thanh Sung Phó Chủ tịch UBND xã 0947 495 591
Ong Văn Long Trưởng phòng Kinh tế 0917 110 948
Nguyễn Thanh Phận Phó Trưởng phòng Kinh tế 0949 111 144
Trung tá Nguyễn Đức Toàn Trưởng Công an xã 0919 220 234

52 Xã Ninh Thạnh Lợi

Trung tá Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng Công an xã 0943 993 637
Trần Văn Kiên Trưởng phòng Kinh tế 0919 085 169
Nguyễn Văn Nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế 0919 646 182
Trung tá Nguyễn Hoàng Tới Phó trưởng Công an xã 0919 065 34253 Xã Vĩnh Mỹ

Công an xã Vĩnh Mỹ Trực ban 0793 935 113
Tô Thanh Hải Phó Chủ tịch UBND xã 0919 212 909
Đoàn Thanh Đoàn Phó Trưởng phòng Kinh tế 0917 741 21854 Xã Châu Thới
Trung tá Trần Văn Đoàn Phó Trưởng Công an xã 0947 416 901
Lê Văn Thắng Phó Chủ tịch UBND xã 0913 113 616
Trương Văn Triều Phó Trưởng phòng Kinh tế 0913 035 39355 Xã Long Điền
Thượng tá Dương Trung Kiên Trưởng Công an xã 0917 362 626

56 Xã Thanh Tùng Dương Ba Năng Phó Trưởng phòng Kinh tế 0916 224 224
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Trung tá Tiết Minh Tuyến Phó Trưởng Công an xã 0933 962 679
Từ Văn Lăng Chủ tịch UBND xã 0949 656 950
Thượng tá Lê Minh Tuấn Trưởng Công an xã 0915 869 65257 Xã Tân Tiến
Vưu Vĩnh Xuyên Phó Trưởng phòng Kinh tế 0919 930 013
Công an xã Trực ban 02913 869 222
Trần Văn Triều Phó Trưởng phòng Kinh tế 0913 010 243
Thượng tá Trần Đình Dương Trưởng Công an xã 0983 236 658
Trung tá Trần Trung Kiên Phó trưởng Công an xã 0931 097 977
Trung tá Võ Hoàng Đệ Phó trưởng Công an xã 0918 464 699
Trung tá Huỳnh Trọng Vũ Phó trưởng Công an xã 0913 644 658
Thiếu tá Nguyễn Vũ Phương Phó trưởng Công an xã 0949 055 675
Thiếu tá Nguyễn Thanh Biền Phó trưởng Công an xã 0913 683 334

58 Xã Vĩnh Thanh

Thái Bằng Trước Chuyên viên phòng Kinh tế 0914 900 056
Nguyễn Quốc Liêm Phó Chủ tịch UBND xã 0916 572 735
Trung tá Vũ Văn Núi Trưởng Công an xã 0917 250 43059 Xã Phú Tân
Triệu Thanh Tòng Phó Trưởng phòng Kinh tế 0919 234 639
Tô Hồng Chính Chủ tịch UBND xã 0918 618 606
Nguyễn Cảnh Hạnh Phó Chủ tịch UBND xã 0943 897 727
Lê Chiến Lũy Trưởng phòng Kinh tế 0919 914 919

60 Xã Đá Bạc

Trung tá Đoàn Việt Hoàng Trưởng Công an xã 0919 030 848
Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND xã 0915 992 336
Châu Minh Thưởng Trưởng phòng Kinh tế 0949 682 192
Thiếu tá Lê Minh Hoàng Phó Trưởng Công an xã 0944 116 681
Đại úy Trần Văn Thịnh Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0916 319 191

61 Xã Đông Hải

Châu Suôl Chuyên viên phòng Kinh tế 0834 089 113



2

TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Lê Văn Hậu Chuyên viên phòng Kinh tế 0919 985 40962 Xã Gành Hào Tăng Nhật Thanh Chuyên viên phòng Kinh tế 0907 107 442
Thiếu tá Phạm Văn Ngưu Trưởng Công an xã 0913 078 272
Tô Chí Nhựt Phó Trưởng phòng Kinh tế 0914 414 29263 Xã Phú Mỹ
Phạm Ngọc Dung Chuyên viên phòng Kinh tế  0913 601 043
Hồ Minh Chơn Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế 0944 143 14664 Sông Đốc Trung tá Lê Trung Tình Phó Trưởng Công an xã 0918 786 281
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